
1 120003 TRẦN THANH AN 12A5 26/03/2007

2 120015 NGUYỄN HẢI QUỲNH ANH 12A5 02/04/2007

3 120016 TRẦN HUỲNH TUYẾT ANH 12A5 28/05/2007

4 120017 TRẦN QUỲNH TRÚC ANH 12A5 24/06/2007

5 120039 VÕ LÂM CHÍ BẢO 12A5 08/04/2007

6 120052 TRỊNH NGUYỄN THẾ ĐAN 12A5 11/12/2007

7 120079 NGUYỄN ĐỖ ANH DUY 12A5 18/04/2007

8 120087 NGUYỄN TƯỜNG GIANG 12A5 24/12/2007

9 120092 NGUYỄN HỨA NGỌC HÀ 12A5 16/11/2007

10 120109 NGUYỄN THẾ HIỂN 12A5 02/01/2007

11 120141 NGUYỄN ĐÀM MINH KHÔI 12A5 09/11/2007

12 120156 NGUYỄN GIA LINH 12A5 05/12/2007

13 120157 PHAN NGỌC HẢI LINH 12A5 24/05/2007

14 120160 NGUYỄN TẤN LỘC 12A5 23/07/2007

15 120168 TRẦN DIỆP THANH MAI 12A5 21/01/2007

16 120169 VÕ THỊ NGỌC MAI 12A5 23/11/2007

17 120202 LÊ LÂM BẢO NGỌC 12A5 20/10/2007

18 120203 NGUYỄN HOÀNG MINH NGỌC 12A5 25/10/2007

19 120212 NGUYỄN KIM NGUYÊN 12A5 03/11/2007

20 120221 ĐÀO TRỌNG NHÂN 12A5 21/02/2007

NGÀY SINHSTT SBD

Phạm Mĩ Hạnh

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 12 năm 2024

GHI CHÚHỌ VÀ TÊN LỚP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

KIỂM TRA CKI, NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 12

MÔN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP - PHÒNG 01



1 120223 NGUYỄN THỊ NHẬT 12A5 28/12/2007

2 120227 HUỲNH THỊ YẾN NHI 12A5 14/08/2007

3 120228 HUỲNH TUYẾT NHI 12A5 21/03/2007

4 120229 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHI 12A5 27/11/2007

5 120237 CHÂU HUỲNH NHƯ 12A5 06/03/2007

6 120238 LÊ THÁI NHƯ 12A5 08/12/2007

7 120246 NGUYỄN MINH NHỰT 12A5 03/11/2007

8 120274 TỐNG MỸ QUÝ 12A5 06/04/2007

9 120280 PHAN THỊ TRÚC QUỲNH 12A5 11/05/2007

10 120287 TRƯƠNG TẤN SANG 12A5 12/04/2007

11 120288 NGUYỄN NĂNG SƠN 12A5 22/01/2007

12 120289 BÙI ĐỨC TÀI 12A5 03/09/2007

13 120300 TRẦN NGỌC THIÊN THANH 12A5 03/09/2007

14 120309 NGUYỄN TRUNG THỊNH 12A5 29/08/2007

15 120342 PHẠM HỮU TÌNH 12A5 25/08/2007

16 120348 BÙI BẢO TRÂN 12A5 21/07/2007

17 120353 Tạ Minh Triết 12A5 13/12/2007

18 120360 NGUYỄN THANH TRÚC 12A5 03/03/2007

19 120372 NGUYỄN THANH TUYỀN 12A5 20/02/2007

NGÀY SINH

Phạm Mĩ Hạnh

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 12 năm 2024
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